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NỘI DUNG  
 
 
  

Hướng dẫn bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho người có thu nhập thấp  

Ngày 16/11/2009, Bộ Xây dựng ñã ban hành Thông tư số 36/2009/TT-BXD, hướng dẫn việc 
bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu 
vực ñô thị.  

Theo ñó, ñối tượng ñược mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp phải ñáp ứng ñầy ñủ các 
ñiều kiện như chưa có nhà ở hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích quá chật 

chội (thấp hơn 5m
2 

sử dụng/người); chưa ñược nhà nước hỗ trợ về nhà ở, ñất ở dưới mọi 
hình thức; phải có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi có dự án…  

Việc lựa chọn ñối tượng ñược mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp thực hiện theo 
phương pháp chấm ñiểm, người có tổng số ñiểm cao hơn sẽ ñược ưu tiên giải quyết trước 
(với thang ñiểm tối ña là 100) theo 04 tiêu chí với tiêu chí khó khăn về nhà ở có ñiểm cao 
nhất là 50 ñiểm.  

Người mua nhà thu nhập thấp có thể trả tiền một lần hoặc trả dần (trả góp) cho chủ ñầu tư, 
tuỳ theo thoả thuận. Trường hợp mua trả góp (trả dần) thì người mua nhà phải nộp lần ñầu 
không quá 20% giá nhà ở (trừ trường hợp người mua có thỏa thuận khác với chủ ñầu tư dự 
án).  

Các giao dịch nhà ở thu nhập thấp (bán, cho thuê, cho thuê mua) chỉ ñược thực hiện sau khi 
ñã trả hết tiền cho chủ ñầu tư và ñược cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, nhưng phải 
ñảm bảo thời gian tối thiểu là 10 năm kể từ thời ñiểm ký hợp ñồng mua bán nhà.  

Trong trường hợp ñã trả hết tiền mua nhà, nhưng chưa ñủ 10 năm kể từ thời ñiểm ký hợp 
ñồng mua bán nhà ở thì người mua nhà ở thu nhập thấp chỉ ñược bán nhà ở ñó (nếu có nhu 
cầu) cho cơ quan quản lý nhà ở của ñịa phương hoặc chủ ñầu tư dự án hoặc cho ñối tượng 
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ñược mua nhà ở thu nhập thấp (theo giá bán không ñược vượt quá mức giá nhà ở thu nhập 
thấp cùng loại tại thời ñiểm bán).  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010.  

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng  

Ngày 13/11/2009, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội ñã ban hành Thông tư số 
35/2009/TT-BLðTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng ñối với công ty nhà 
nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn ñiều lệ 
và Thông tư số 36/2009/TT-BLðTBXH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng ñối 
với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia ñình, cá nhân 
và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao ñộng.  

Theo ñó, lao ñộng ñược các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang 
trại, hộ gia ñình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam thuê mướn; công ty nhà nước và 
công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn ñiều lệ có sử dụng lao ñộng 
theo hợp ñồng lao ñộng và cả các cán bộ quản lý hưởng lương trong DN sẽ ñược hưởng 
lương theo 4 mức lương tối thiểu ñược quy ñịnh theo vùng kể từ ngày 1/1/2010.  

Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao ñộng ñã qua học nghề (kể cả lao ñộng do doanh 
nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng theo quy ñịnh. 
Các Công ty bảo ñảm ñủ các ñiều kiện quy ñịnh của Chính phủ thì ñược áp dụng mức lương 
tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng ñể tính ñơn giá tiền lương, trong ñó công ty ñược 
áp dụng hệ số ñiều chỉnh tăng thêm không quá 1,34 lần so với mức lương tối thiểu chung. 
ðối với công ty bảo ñảm ñủ các ñiều kiện quy ñịnh của Chính phủ và BLðTBXH, có lợi 
nhuận kế hoạch cao hơn từ 5% trở lên so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề thì 
ñược áp dụng hệ số ñiều chỉnh tăng thêm không quá 2 lần so với mức lương tối thiểu chung.  

Mức lương tối thiểu trên ñược lấy làm cơ sở tính các mức lương trong thang lương, bảng 
lương, phụ cấp lương, mức lương ghi trong hợp ñồng lao ñộng và các chế ñộ khác theo quy 
ñịnh hiện hành.  
Khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp không ñược xóa bỏ hoặc cắt giảm các 
chế ñộ tiền lương trả khi làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban ñêm, tiền lương hoặc 
phụ cấp làm việc trong ñiều kiện lao ñộng nặng nhọc, ñộc hại... 

Khuyến khích các DN áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng quy 
ñịnh ñể trả cho người lao ñộng phù hợp với năng suất lao ñộng, hiệu quả hoạt ñộng sản xuất, 
kinh doanh và mức tiền công trên thị trường.  
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Các Thông tư trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010, bãi bỏ Thông tư số 
23/2008/TT-BLðTBXH và 24/2008/TT-BLðTBXH ngày 20/10/2008.  

Hướng dẫn trợ cấp mất việc làm  

Ngày 18/11/2009, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội ñã ban hành Thông tư số 
39/2009/TT-BLðTBXH, hướng dẫn thi hành ðiều 12 của Nghị ñịnh số 39/2003/Nð-CP 
ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Bộ 
Luật Lao ñộng về việc làm.  

Theo ñó, số năm ñược tính hưởng trợ cấp mất việc làm ñược xác ñịnh là tổng thời gian 
người lao ñộng làm việc liên tục cho người sử dụng lao ñộng ñó ñược tính từ khi bắt ñầu 
làm việc ñến khi người lao ñộng mất việc làm, trừ ñi thời gian ñóng bảo hiểm thất nghiệp.  

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp mất việc là tiền lương, tiền công theo hợp ñồng lao ñộng, 
ñược tính bình quân của 06 tháng liền kề của người lao ñộng trước khi bị mất việc làm. Mức 
trợ cấp mất việc làm thấp nhất bằng 02 tháng lương, trừ trường hợp thời gian ñể tính trợ cấp 
mất việc làm của người lao ñộng làm dưới 01 tháng.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/01/2010 và cách tính trợ cấp mất việc quy 
ñịnh tại Thông tư này không áp dụng ñối với trường hợp chấm dứt hợp ñồng lao ñộng trước 
ngày 01/01/2009.  

Hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan  

Ngày 10/11/2009, Tổng cục Hải quan ñã ban hành Quyết ñịnh số 2238/Qð-TCHQ, ban 
hành bảng hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết 
ñịnh hành chính liên quan ñến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành hải quan và bản 
hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết ñịnh trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng 
chế thi hành quyết ñịnh hành chính trong ngành hải quan.  

Theo ñó, trường hợp người có thẩm quyền xử phạt quyết ñịnh áp dụng hình thức xử phạt 
cảnh cáo hoặc phạt tiền ñến 200 ngàn ñồng thì ra quyết ñịnh xử phạt tại chỗ mà không cần 
lập biên bản vi phạm và thu tiền phạt do cá nhân, tổ chức bị xử phạt nộp hoặc hướng dẫn cá 
nhân, tổ chức bị xử phạt nộp tiền phạt tại kho bạc nhà nước theo quy ñịnh.  

Trường hợp quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan ñã ñến thời hạn 
bị cưỡng chế thi hành, người ra quyết ñịnh xử phạt phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của 
mình là người có thẩm quyền ra quyết ñịnh cưỡng chế ñể ra quyết ñịnh cưỡng chế và tổ 
chức thi hành quyết ñịnh cưỡng chế. ðối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục 
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hành chính, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tạm giữ, người ra quyết ñịnh tạm giữ phải xử 
lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ. Trường hợp cần có thêm thời gian xác minh ñể ra quyết 
ñịnh xử lý thì người ra quyết ñịnh tạm giữ ban hành quyết ñịnh kéo dài thời hạn tạm giữ 
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Thời hạn tạm giữ ñược kéo dài tối ña không quá 
60 ngày kể từ ngày tạm giữ tang vật, phương tiện.  

Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết ñịnh số 1426/Qð-
TCHQ ngày 17/8/2007.  

Bổ sung mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi  

Ngày 12/11/2009, Bộ Tài chính ñã ban hành Thông tư số 215/2009/TT-BTC, chi tiết mã số 
mặt hàng thuộc nhóm 73.08 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi và hướng dẫn phân loại hàng 
hoá.  

Theo ñó, Bộ Tài chính bổ sung mã số ñối với mặt hàng “Cấu kiện ñược tổ hợp từ các thanh 
thép hình, mạ kẽm và liên kết bằng bulông, chưa lắp ráp, dùng cho lưới truyền tải ñiện” 
thuộc nhóm 73.08 vào Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi quy ñịnh tại Quyết ñịnh 106/2007/Qð-
BTC.  

Mặt hàng này ñược phân loại vào phân nhóm 7308.90 với mức thuế nhập khẩu ưu ñãi là 
10%.  

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2009.  

Quy ñịnh về thăm dò các mỏ ñá sét  

Ngày 11/11/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ñã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-
BTNMT, quy ñịnh về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ ñá sét.  

Theo ñó, tất các công trình thăm dò, công trình khai thác ở mỏ gặp ñá sét phải ñược lấy mẫu 
ñể nghiên cứu chất lượng; kết quả lấy mẫu phải ñược ñưa vào tài liệu nguyên thuỷ và phải 
ñược kiểm tra ñối chiếu với mô tả ñịa chất. Nhiệm vụ của công tác thăm dò các mỏ ñá sét là 
xác ñịnh chi tiết ñặc ñiểm cấu trúc ñịa chất mỏ, nguồn gốc tạo thành, ñặc ñiểm phân bố, hình 
dạng, ñiều kiện thế nằm của thân sét; ñánh giá ñược trữ lượng, tài nguyên và ñặc ñiểm chất 
lượng, tính chất công nghệ của ñá sét; ñánh giá chi tiết ñiều kiện ñịa chất thủy văn, ñịa chất 
công trình và ñiều kiện khai thác mỏ, xác ñịnh rõ các khoáng sản và thành phần có ích ñi 
kèm trong thân ñá sét và lớp phủ, khả năng khai thác, thu hồi chúng; ñánh giá khối lượng ñất 
bóc và các yếu tố tác ñộng ñến môi trường sinh thái.  
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Việc tiến hành ñiều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò ñá sét phải tuân thủ nguyên tắc tuần tự các 
bước ñiều tra ñịa chất về khoáng sản; phải thu thập ñầy ñủ các số liệu, tài liệu ñịa chất và 
ñiều kiện khai thác cần thiết, tin cậy phục vụ cho việc nghiên cứu ñầu tư xây dựng công 
trình mỏ. ðịa hình mỏ phải ñược ño vẽ chi tiết ở tỷ lệ 1: 5000 - 1: 1000 tuỳ thuộc vào kích 
thước, mức ñộ phức tạp về ñịa hình và mục ñích sử dụng.  

Bản ñồ ñịa hình phải ñược thành lập theo quy ñịnh hiện hành về công tác trắc ñịa trong thăm 
dò khoáng sản. Tất cả các công trình thăm dò ñều phải ñược xác ñịnh tọa ñộ, ñộ cao và phải 
liên hệ với mạng lưới tọa ñộ quốc gia theo quy ñịnh trắc ñịa ñịa chất hiện hành.  
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2010. 
 

Danh mục văn bản mới 
 

LOẠI  SỐ VĂN 
BẢN  

NGÀY 
BAN 

HÀNH  
TÊN VĂN BẢN  

NGÀY 
HIỆU 
LỰC  

QUỐC HỘI  

Nghị quyết  
36/2009/QH

12 
06/11/2009 

Nghị quyết số 36/2009/QH12 
ngày 06/11/2009 của Quốc hội về 
kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2010  

06/11/2009  

CHỦ TỊCH NƯỚC  

Quyết ñịnh  
1594/Qð-

CTN 
28/10/2009 

Quyết ñịnh số 1594/Qð-CTN 
ngày 28/10/2009 của Chủ tịch 
nước về việc cho thôi quốc tịch 
Việt Nam  

28/10/2009  

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI  

Nghị quyết  
830/2009/U
BTVQH12 

17/10/2009 

Nghị quyết số 
830/2009/UBTVQH12 ngày 
17/10/2009 của Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội về việc sửa ñổi; bổ 
sung Nghị quyết số 
295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 
28/09/2007 của Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội về việc ban hành 
Biểu thuế xuất khẩu theo Danh 

01/12/2009  
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mục nhóm hàng chịu thuế và 
khung thuế suất ñối với từng 
nhóm hàng; Biểu thuế nhập khẩu 
ưu ñãi theo Danh mục nhóm 
hàng chịu thuế và khung thuế 
suất ưu ñãi ñối với từng nhóm 
hàng và Nghị quyết số 
710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 
22/11/2008 của Uỷ ban Thường 
vụ Quốc hội về việc sửa ñổi; bổ 
sung Nghị quyết số 
295/2007/NQ-UBTVQH12  

CHÍNH PH Ủ  

Nghị quyết  55/NQ-CP 16/11/2009 

Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 
16/11/2009 của Chính phủ về 
việc xét duyệt ñiều chỉnh quy 
hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 
và kế hoạch sử dụng ñất kỳ cuối 
của tỉnh Tây Ninh  

16/11/2009 

Nghị ñịnh  
106/2009/N

ð-CP 
16/11/2009 

Nghị ñịnh số 106/2009/Nð-CP 
ngày 16/11/2009 của Chính phủ 
về việc quy ñịnh việc quản lý; sử 
dụng tài sản nhà nước tại ñơn vị 
vũ trang nhân dân  

01/01/2010 

Nghị ñịnh  
96/2009/Nð

- CP  
30/10/2009 

Nghị ñịnh số 96/2009/Nð-CP 
ngày 30/10/2009 của Chính phủ 
về việc xử lý tài sản bị chôn giấu; 
bị chìm ñắm ñược phát hiện hoặc 
tìm thấy thuộc ñất liền; các hải 
ñảo và vùng biển Việt Nam. 

15/12/2009  

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  

Quyết ñịnh  
1891/Qð-

TTg 
17/11/2009 

Quyết ñịnh số 1891/Qð-TTg 
ngày 17/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc xuất hàng dự 
trữ quốc gia phục vụ phòng 

17/11/2009 
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chống lụt bão; tìm kiếm cứu nạn 
cho các tỉnh: Nghệ An; Hà Tĩnh  

Quyết ñịnh  
1883/Qð-

TTg 
13/11/2009 

Quyết ñịnh số 1883/Qð-TTg 
ngày 13/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập 
Công ty mẹ - Tổng công ty 
ðường sắt Việt Nam  

13/11/2009 

Quyết ñịnh  
1882/Qð-

TTg 
13/11/2009 

Quyết ñịnh số 1882/Qð-TTg 
ngày 13/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ðề 
án chuyển Tổng công ty ðường 
sắt sang hoạt ñộng theo hình thức 
công ty mẹ - công ty con  

13/11/2009 

Quyết ñịnh  
1874/Qð-

TTg 
12/11/2009 

Quyết ñịnh số 1874/Qð-TTg 
ngày 12/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ban hành danh 
sách các ñơn vị sự nghiệp trực 
thuộc Bộ Y tế  

12/11/2009 

Quyết ñịnh  
1872/Qð-

TTg 
12/11/2009 

Quyết ñịnh số 1872/Qð-TTg 
ngày 12/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bổ sung một 
số dự án bệnh viện tuyến huyện 
vào danh mục các dự án ñược 
ñầu tư từ nguồn trái phiếu Chính 
phủ theo Quyết ñịnh số 
47/2008/Qð-TTg ngày 02/4/2008 
của Thủ tướng Chính phủ  

12/11/2009 

Quyết ñịnh  
1855/Qð-

TTg 
11/11/2009 

Quyết ñịnh số 1855/Qð-TTg 
ngày 11/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập; kiện 
toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ 
ở Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và 
cấp huyện  

11/11/2009 
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Quyết ñịnh  
1852/Qð-

TTg 
10/11/2009 

Quyết ñịnh số 1852/Qð-TTg 
ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt 
Hiệp ñịnh giữa Chính phủ nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phủ nước Cộng 
hoà Ca-dắc-xtan về khuyến khích 
và bảo hộ ñầu tư lẫn nhau  

10/11/2009 

Quyết ñịnh  
1849/Qð-

TTg 
10/11/2009 

Quyết ñịnh số 1849/Qð-TTg 
ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt ñiều 
chỉnh Quy hoạch chung xây dựng 
Khu kinh tế cửa khẩu Mộc bài; 
Tỉnh Tây Ninh ñến năm 2020 

10/11/2009  

Quyết ñịnh  
125/2009/Q

ð-TTg 
23/10/2009 

Quyết ñịnh số 125/2009/Qð-TTg 
ngày 23/10/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy hoạch phổ 
tần số vô tuyến ñiện quốc gia 
(Phần II và hết)  

15/12/2009 

Quyết ñịnh  
125/2009/Q

ð-TTg 
23/10/2009 

Quyết ñịnh số 125/2009/Qð-TTg 
ngày 23/10/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy hoạch phổ 
tần số vô tuyến ñiện quốc gia 
(Phần I)  

15/12/2009 

Công văn  
2254/TTg-

QHQT 
13/11/2009 

Công văn số 2254/TTg-QHQT 
ngày 13/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê chuẩn 
Hiệp ñịnh tài trợ cho Chương 
trình ðảm bảo chất lượng giáo 
dục trường học  

13/11/2009 

Công văn  
2249/TTg-
ðMDN 

13/11/2009 

Công văn số 2249/TTg-ðMDN 
ngày 13/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chuyển ñổi 
công ty nhà nước thuộc Bộ Tài 
chính  

13/11/2009 
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Công văn  
2248/TTg-
ðMDN 

13/11/2009 

Công văn số 2248/TTg-ðMDN 
ngày 13/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sáp nhập Tổng 
công ty Muối vào Tổng công ty 
Lương thực miền Bắc  

13/11/2009 

Công văn  
2246/TTg-

QHQT 
12/11/2009 

Công văn số 2246/TTg-QHQT 
ngày 12/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về hiệp ñịnh hợp tác 
lao ñộng và dạy nghề với Libi  

12/11/2009 

Công văn  
2222/TTg-
ðMDN 

12/11/2009 

Công văn số 2222/TTg-ðMDN 
ngày 12/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sắp xếp doanh 
nghiệp nhà nước thuộc UBND 
tỉnh Yên Bái  

12/11/2009 

Công văn  
2210/TTg-

KTN 
11/11/2009 

Công văn số 2210/TTg-KTN 
ngày 11/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách hỗ trợ 
phòng; trừ bệnh vàng lùn và lùn 
xoắn lá trên lúa tại các tỉnh phía 
Bắc  

11/11/2009 

Công văn  
2209/TTg-

QHQT 
10/11/2009 

Công văn số 2209/TTg-QHQT 
ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt 
danh mục Dự án do Quỹ OFID 
tài trợ cho tỉnh Ninh Thuận  

10/11/2009 

Công văn  
2208/TTg-

QHQT 
10/11/2009 

Công văn số 2208/TTg-QHQT 
ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt 
danh mục dự án do CP CHLB 
ðức tài trợ  

10/11/2009 

Công văn  
2207/TTg-

QHQT  
10/11/2009 

Công văn số 2207/TTg-QHQT 
ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt 
danh mục Dự án do FAO tài trợ  

10/11/2009  

Công văn  2205/TTg- 10/11/2009 Công văn số 2205/TTg-QHQT 10/11/2009 
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QHQT ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt các 
Thỏa ước và ñiều kiện cho vay 
lại vốn vay AFD ñối với dự án 
quỹ tín dụng nhân dân Trung 
ương  

Công văn  
2204/TTg-

QHQT 
10/11/2009 

Công văn số 2204/TTg-QHQT 
ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về Nghị ñịnh thư dự 
án HTKT về phát triển kinh 
doanh với người nghèo vùng 
nông thôn tỉnh Cao Bằng do CP 
Luxembourg viện trợ  

10/11/2009 

Công văn  
2198/TTg-

KTN 
10/11/2009 

Công văn số 2198/TTg-KTN 
ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc áp dụng hình 
thức chỉ ñịnh thầu ñối với các gói 
thầu tư vấn; xây lắp và bảo hiểm 
công trình thuộc Dự án ñầu tư 
xây dựng cầu KonPrai; quốc lộ 
24 trên ñịa bàn tỉnh Kon Tum  

10/11/2009 

Công văn  
2197/TTg-

KTN 
10/11/2009 

Công văn số 2197/TTg-KTN 
ngày 10/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy hoạch 
ngành than Việt Nam ñến năm 
2015; có xét triển vọng ñến năm 
2025  

10/11/2009 

Công văn  
2187/TTg-

KGVX 
06/11/2009 

Công văn số 2187/TTg-KGVX 
ngày 06/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về tiền lương năm 
2009 ñối với công ty nhà nước bị 
ảnh hưởng của suy giảm kinh tế  

06/11/2009 

Công văn  
2186/TTg-
ðMDN 

06/11/2009 
Công văn số 2186/TTg-ðMDN 
ngày 06/11/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc ñiều chỉnh 

06/11/2009  
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Phương án sắp xếp; ñổi mới 
doanh nghiệp thuộc tỉnh Lâm 
ðồng  

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  

Công văn  
8204/VPCP-

KGVX 
18/11/2009 

Công văn số 8204/VPCP-KGVX 
ngày 18/11/2009 của Văn phòng 
Chính phủ về thời ñiểm thực hiện 
trợ cấp xã hội hàng tháng ñối với 
người từ ñủ 80 tuổi ñến 85 tuổi  

18/11/2009 

Công văn  
8182/VPCP-

ðP 
17/11/2009 

Công văn số 8182/VPCP-ðP 
ngày 17/11/2009 của Văn phòng 
Chính phủ về việc xử lý một số 
kiến nghị của tỉnh Bắc Giang  

17/11/2009 

Công văn  
8167/VPCP-

KTN 
16/11/2009 

Công văn số 8167/VPCP-KTN 
ngày 16/11/2009 của Văn phòng 
Chính phủ  về việc xuất khẩu Cát 
Silic và cát nhiễm mặn  

16/11/2009  

Công văn  
8158/VPCP-

KGVX 
16/11/2009 

Công văn số 8158/VPCP-KGVX 
ngày 16/11/2009 của Văn phòng 
Chính phủ về ñề án về chế ñộ phụ 
cấp ñối với cán bộ công tác ở 
vùng sâu; vùng xa; vùng biên 
giới; hải ñảo; vùng có ñông ñồng 
bào dân tộc thiểu số; chính sách 
thu hút ñối với sinh viên tốt 
nghiệp ñại học; cao ñẳng về công 
tác ở xã; phường; thị trấn  

16/11/2009 

Công văn  
8024/VPCP-

KTN 
11/11/2009 

Công văn số 8024/VPCP-KTN 
ngày 11/11/2009 của Văn phòng 
Chính phủ về việc giải quyết tồn 
tại trong việc bồi thường; hỗ trợ 
và tái ñịnh cư Dự án thuỷ ñiện 
PlêiKrông  

11/11/2009 

Công văn  
7995/VPCP-

KTN 
10/11/2009 

Công văn số 7995/VPCP-KTN 
ngày 10/11/2009 của Văn phòng 

10/11/2009  
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Chính phủ về việc quản lý; cấp 
phép hoạt ñộng khoáng sản ñiểm 
quặng vàng ðèo Bụt; xóm Ao 
Sen; xóm Hạ ðạt; xã Thành 
Công; huyện Phổ Yên; tỉnh Thái 
Nguyên  

NGÂN HÀNG NHÀ N ƯỚC VIỆT NAM  

Công văn  
8883/NHNN

-CSTT 
12/11/2009 

Công văn số 8883/NHNN-CSTT 
ngày 12/11/2009 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam về việc cho 
vay lãi suất thoả thuận  

12/11/2009  

BỘ TÀI CHÍNH  

Quyết ñịnh  
2684/Qð-

BTC 
30/10/2009 

Quyết ñịnh số 2684/Qð-BTC 
ngày 30/10/2009 của Bộ Tài 
chính về việc công bố Danh mục 
văn bản quy phạm pháp luật do 
Bộ Tài chính ban hành và liên 
tịch ban hành ñã hết hiệu lực 
pháp luật  

30/10/2009 

Thông tư  
215/2009/T

T-BTC 
12/11/2009 

Thông tư số 215/2009/TT-BTC 
ngày 12/11/2009 của Bộ Tài 
chính về chi tiết mã số mặt hàng 
thuộc nhóm 73.08 trong Biểu 
thuế nhập khẩu ưu ñãi và hướng 
dẫn phân loại hàng hoá  

27/12/2009 

Thông tư  
212/2009/T

T-BTC 
06/11/2009 

Thông tư số 212/2009/TT-BTC 
ngày 06/11/2009 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn thực 
hiện kế toán nhà nước áp dụng 
cho Hệ thống thông tin quản lý 
Ngân sách và nghiệp vụ kho bạc 
(TABMIS)  

21/12/2009  

Công văn  
16489/BTC-

TCT 
19/11/2009 

Công văn số 16489/BTC-TCT 
ngày 19/11/2009 của Bộ Tài 
chính về việc tổ chức thực hiện 

19/11/2009 
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chính sách thuế ñối với dự án 
ODA  

Công văn  
9934/BTC-

TCT 
14/07/2009 

Công văn số 9934/BTC-TCT 
ngày 14/07/2009 của Bộ Tài 
chính về chính sách thuế GTGT  

14/07/2009  

TỔNG CỤC THUẾ  

Công văn  
4629/TCT-

CS 
11/11/2009 

Công văn số 4629/TCT-CS ngày 
11/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
chính sách thuế TNDN từ chuyển 
quyền sử dụng ñất  

11/11/2009 

Công văn  
4623/TCT-

CS 
11/11/2009 

Công văn số 4623/TCT-CS ngày 
11/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc trả lời chính sách thuế  

11/11/2009 

Công văn  
4622/TCT-

CS 
11/11/2009 

Công văn số 4622/TCT-CS ngày 
11/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc trả lời chính sách thuế  

11/11/2009 

Công văn  
4607/TCT-

CS 
10/11/2009 

Công văn số 4607/TCT-CS ngày 
10/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
thuế GTGT ñối với hoạt ñộng 
chuyển nhượng quyền sử dụng 
ñất  

10/11/2009 

Công văn  
4581/TCT-

TNCN 
09/11/2009 

Công văn số 4581/TCT-TNCN 
ngày 09/11/2009 của Tổng cục 
Thuế về việc xác ñịnh thu nhập 
ñược miễn thuế thu nhập cá nhân  

09/11/2009 

Công văn  
4580/TCT-

TNCN 
09/11/2009 

Công văn số 4580/TCT-TNCN 
ngày 09/11/2009 của Tổng cục 
Thuế về việc miễn thuế TNCN 6 
tháng ñầu năm 2009  

09/11/2009 

Công văn  
4579/TCT-

CS 
09/11/2009 

Công văn số 4579/TCT-CS ngày 
09/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc miễn giảm tiền thuê ñất  

09/11/2009 

Công văn  
4576/TCT-

CS 
09/11/2009 

Công văn số 4576/TCT-CS ngày 
09/11/2009 của Tổng cục Thuế về 

09/11/2009 
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thuế GTGT  

Công văn  
4574/TCT-

CS 
09/11/2009 

Công văn số 4574/TCT-CS ngày 
09/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
thuế GTGT  

09/11/2009 

Công văn  
4573/TCT-

CS 
09/11/2009 

Công văn số 4573/TCT-CS ngày 
09/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
thuế GTGT  

09/11/2009 

Công văn  
4537/TCT-

TNCN 
04/11/2009 

Công văn số 4537/TCT-TNCN 
ngày 04/11/2009 của Tổng cục 
Thuế về một số vướng mắc khi 
thực hiện Luật thuế TNCN  

04/11/2009 

Công văn  
4535/TCT-

CS 
04/11/2009 

Công văn số 4535/TCT-CS ngày 
04/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc xử lý các trường hợp nộp 
tiền mặt vào tài khoản bên bán từ 
ngày 01/01/2009 ñến hết ngày 
31/03/2009  

04/11/2009  

Công văn  
4468/TCT-

CS 
02/11/2009 

Công văn số 4468/TCT-CS ngày 
02/11/2009 của Tổng cục Thuế về 
thuế GTGT ñối với vận tải quốc 
tế bằng ñường bộ  

02/11/2009 

Công văn  
4443/TCT-

KK 
29/10/2009 

Công văn số 4443/TCT-KK ngày 
29/10/2009 của Tổng cục Thuế về 
thời hạn giải quyết hoàn thuế 
GTGT  

29/10/2009 

Công văn  
4431/TCT-

TNCN 
29/10/2009 

Công văn số 4431/TCT-TNCN 
ngày 29/10/2009 của Tổng cục 
Thuế về việc khấu trừ; nộp thuế 
thu nhập cá nhân  

29/10/2009 

Công văn  
4396/TCT-

HTQT 
28/10/2009 

Công văn số 4396/TCT-HTQT 
ngày 28/10/2009 của Tổng cục 
Thuế về việc miễn thuế theo Hiệp 
ñịnh ñối với lãi tiền cho vay  

28/10/2009 
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Công văn  
4198/TCT-

CS 
13/10/2009 

Công văn số 4198/TCT-CS ngày 
13/10/2009 của Tổng cục Thuế về 
thuế giá trị gia tăng  

13/10/2009 

Công văn  
3909/TCT-

TNCN 
24/09/2009 

Công văn số 3909/TCT-TNCN 
ngày 24/09/2009 của Tổng cục 
Thuế về thuế thu nhập cá nhân 
ñối với quyền sử dụng tác phẩm  

24/09/2009 

Công văn  
3898/TCT-

CS 
23/09/2009 

Công văn số 3898/TCT-CS ngày 
23/09/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc xác ñịnh ñối tượng ưu ñãi 
giãn; giảm thuế TNDN  

23/09/2009 

Công văn  
3783/TCT-

CS 
17/09/2009 

Công văn số 3783/TCT-CS ngày 
17/09/2009 của Tổng cục Thuế về 
chính sách thuế GTGT  

17/09/2009 

Công văn  
3750/TCT-

CS 
15/09/2009 

Công văn số 3750/TCT-CS ngày 
15/09/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc thông báo nộp tiền thuê ñất  

15/09/2009 

Công văn  
3748/TCT-

TNCN 
15/09/2009 

Công văn số 3748/TCT-TNCN 
ngày 15/09/2009 của Tổng cục 
Thuế về thuế TNCN ñối với quà 
là bất ñộng sản  

15/09/2009 

Công văn  
3678/TCT-

CS 
09/09/2009 

Công văn số 3678/TCT-CS ngày 
09/09/2009 của Tổng cục Thuế về 
chính sách thuế  

09/09/2009 

Công văn  
3648/TCT-

TNCN 
08/09/2009 

Công văn số 3648/TCT-TNCN 
ngày 08/09/2009 của Tổng cục 
Thuế về việc trả lời vướng mắc 
về thuế TNCN  

08/09/2009 

Công văn  
3592/TCT-

TNCN 
04/09/2009 

Công văn số 3592/TCT-TNCN 
ngày 04/09/2009 của Tổng cục 
Thuế về chính sách thuế TNCN 
ñối với thu nhập của người ñại 
diện vốn góp của công ty  

04/09/2009 
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Công văn  
3480/TCT-

PC 
25/08/2009 

Công văn số 3480/TCT-PC ngày 
25/08/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc ưu ñãi thuế TNDN từ chuyển 
quyền sử dụng ñất  

25/08/2009 

Công văn  
3380/TCT-

KK 
18/08/2009 

Công văn số 3380/TCT-KK ngày 
18/08/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc hoàn thuế GTGT hàng nhập 
khẩu 

18/08/2009  

Công văn  
3347/TCT-

KK 
17/08/2009 

Công văn số 3347/TCT-KK ngày 
17/08/2009 của Tổng cục Thuế về 
việc hoàn thuế GTGT  

17/08/2009 

Công văn  
3320/TCT-

TNCN 
13/08/2009 

Công văn số 3320/TCT-TNCN 
ngày 13/08/2009 của Tổng cục 
Thuế về vướng mắc thuế TNCN  

13/08/2009 

Công văn  
3207/TCT-

CS 
06/08/2009 

Công văn số 3207/TCT-CS ngày 
06/08/2009 của Tổng cục Thuế về 
chi phí hợp lý  

06/08/2009 

Công văn  
3167/TCT-

CS 
04/08/2009 

Công văn số 3167/TCT-CS ngày 
04/08/2009 của Tổng cục Thuế về 
thuế GTGT ñối với các khoản thu 
của nghiệp vụ cho thuê tài chính  

04/08/2009  

TỔNG CỤC HẢI QUAN  

Công văn  
6989/TCHQ

-GSQL 
17/11/2009 

Công văn số 6989/TCHQ-GSQL 
ngày 17/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về thủ tục hải quan tại 
ñịa ñiểm II Cửa khẩu Quốc tế Lào 
Cai  

17/11/2009 

Công văn  
6987/TCHQ

-GSQL 
17/11/2009 

Công văn số 6987/TCHQ-GSQL 
ngày 17/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc nhập khẩu tài 
sản di chuyển là xe ô tô của người 
nước ngoài  

17/11/2009 

Công văn  
6984/TCHQ

-GSQL 
17/11/2009 

Công văn số 6984/TCHQ-GSQL 
ngày 17/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc hướng dẫn thủ 

17/11/2009 



 

  

ðịa chỉ: Phòng 201 - Toà nhà G4 - ðường Trung Yên - Q.Cầu Giấy - TP Hà Nội 

Số ñiện thoại: (+84- 4) 62691768                       Số Fax: (+84 -4) 62698503 

Trang chủ: www.vimaxasia.com.vn       Email: vimaxasia@vimaxasia.com 

tục nhập ñiện thoại di ñộng (bảo 
hành) loại hình phi mậu dịch  

Công văn  
6982/TCHQ

-GSQL 
17/11/2009 

Công văn số 6982/TCHQ-GSQL 
ngày 17/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc nhập khẩu thuốc 
lá ñiếu và xì gà các loại ñể kinh 
doanh bán tại cửa hàng miễn thuế  

17/11/2009 

Công văn  
6975/TCHQ

-KTTT 
17/11/2009 

Công văn số 6975/TCHQ-KTTT 
ngày 17/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về trị giá phần mềm 
nhập khẩu  

17/11/2009 

Công văn  
6944/TCHQ

-KTTT 
16/11/2009 

Công văn số 6944/TCHQ-KTTT 
ngày 16/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc khiếu nại mức 
thuế suất  

16/11/2009 

Công văn  
6929/TCHQ

-GSQL 
16/11/2009 

Công văn số 6929/TCHQ-GSQL 
ngày 16/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về thủ tục hải quan tạm 
nhập tái xuất tinh dầu xá xị  

16/11/2009 

Công văn  
6925/TCHQ

-GSQL 
16/11/2009 

Công văn số 6925/TCHQ-GSQL 
ngày 16/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc vướng mắc hàng 
tái nhập  

16/11/2009  

Công văn  
6908/TCHQ

-KTTT 
13/11/2009 

Công văn số 6908/TCHQ-KTTT 
ngày 13/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc thanh lý xe ô tô 
NK  

13/11/2009 

Công văn  
6906/TCHQ

-KTTT 
13/11/2009 

Công văn số 6906/TCHQ-KTTT 
ngày 13/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về thời hạn nộp hồ sơ 
hoàn thuế  

13/11/2009 

Công văn  
6903/TCHQ

-KTTT 
13/11/2009 

Công văn số 6903/TCHQ-KTTT 
ngày 13/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về thuế TTðB xe tang 
lễ  

13/11/2009 
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Công văn  
6875/TCHQ

-KTTT 
11/11/2009 

Công văn số 6875/TCHQ-KTTT 
ngày 11/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc trả lời văn bản  

11/11/2009 

Quyết ñịnh  
2238/Qð-

TCHQ 
10/11/2009 

Quyết ñịnh số 2238/Qð-TCHQ 
ngày 10/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc ban hành bảng 
hướng dẫn trình tự xử phạt vi 
phạm hành chính; giải quyết 
khiếu nại các quyết ñịnh hành 
chính liên quan ñến việc xử phạt 
vi phạm hành chính trong ngành 
hải quan và bản hướng dẫn sử 
dụng mẫu biên bản; quyết ñịnh 
trong xử phạt vi phạm hành chính 
và cưỡng chế thi hành quyết ñịnh 
hành chính trong ngành hải quan  

25/11/2009 

Công văn  
15475/BTC-

TCHQ 
02/11/2009 

Công văn số 15475/BTC-TCHQ 
ngày 02/11/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc gia hạn nộp thuế 
và ân hạn thuế  

02/11/2009 

Công văn  
15273/BTC-

TCHQ 
29/10/2009 

Công văn số 15273/BTC-TCHQ 
ngày 29/10/2009 của Tổng cục 
Hải quan về việc xử lý thuế 
GTGT ñối với hàng hoá NK 
không chịu thuế; tái xuất  

29/10/2009  

BỘ CÔNG THƯƠNG  

Thông tư  
33/2009/TT-

BCT 
11/11/2009 

Thông tư số 33/2009/TT-BCT 
ngày 11/11/2009 của Bộ Công 
thương về việc Thực hiện Quy 
tắc xuất xứ trong Hiệp ñịnh thành 
lập khu vực thương mại tự do 
ASEAN-úc-Niu di lân  

01/01/2010 

Công văn  
11380/BCT-

XNK 
11/11/2009 

Công văn số 11380/BCT-XNK 
ngày 11/11/2009 của Bộ Công 
thương về việc nhập khẩu hàng 

11/11/2009 



 

  

ðịa chỉ: Phòng 201 - Toà nhà G4 - ðường Trung Yên - Q.Cầu Giấy - TP Hà Nội 

Số ñiện thoại: (+84- 4) 62691768                       Số Fax: (+84 -4) 62698503 

Trang chủ: www.vimaxasia.com.vn       Email: vimaxasia@vimaxasia.com 

hóa vào nội ñịa từ các khu phi 
thuế quan  

Công văn  
11302/BCT-

CNNg 
10/11/2009 

Công văn số 11302/BCT-CNNg 
ngày 10/11/2009 của Bộ Công 
thương về việc xuất khẩu cát thải 
có khoáng vật nặng (ñuôi quặng)  

10/11/2009  

Công văn  
10725/BCT-

KH 
27/10/2009 

Công văn số 10725/BCT-KH 
ngày 27/10/2009 của Bộ Công 
thương về việc hướng dẫn thực 
hiện Nghị ñịnh số 23/2007/Nð-
CP ñối với trường hợp nhà ñầu tư 
nước ngoài góp vốn; mua cổ 
phần của DN Việt Nam  

27/10/2009  

BỘ LAO ðỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H ỘI  

Thông tư  
39/2009/TT-
BLðTBXH 

18/11/2009 

Thông tư số 39/2009/TT-
BLðTBXH ngày 18/11/2009 của 
Bộ Lao ñộng; Thương binh và 
Xã hội về việc hướng dẫn thi 
hành ðiều 12 của Nghị ñịnh số 
39/2003/Nð-CP ngày 18/4/2003 
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số 
ñiều của Bộ Luật Lao ñộng về 
việc làm  

02/01/2010 

Thông tư  
38/2009/TT-
BLðTBXH 

16/11/2009 

Thông tư số 38/2009/TT-
BLðTBXH ngày 16/11/2009 của 
Bộ Lao ñộng; Thương binh và 
Xã hội về việc hướng dẫn thực 
hiện chế ñộ thưởng an toàn ñối 
với cán bộ; công chức; viên chức 
của Cảng vụ hàng không  

01/01/2010 

Thông tư  
36/2009/TT-
BLðTBXH 

13/11/2009 

Thông tư số 36/2009/TT-
BLðTBXH ngày 13/11/2009 của 
Bộ Lao ñộng; Thương binh và 
Xã hội về việc hướng dẫn thực 

01/01/2010 
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hiện mức lương tối thiểu vùng 
ñối với doanh nghiệp; hợp tác xã; 
liên hiệp hợp tác xã; tổ hợp tác; 
trang trại; hộ gia ñình; cá nhân và 
các tổ chức khác của Việt Nam 
có thuê mướn lao ñộng  

Thông tư  
35/2009/TT-
BLðTBXH 

13/11/2009 

Thông tư số 35/2009/TT-
BLðTBXH ngày 13/11/2009 của 
Bộ Lao ñộng; Thương binh và 
Xã hội về việc hướng dẫn thực 
hiện mức lương tối thiểu vùng 
ñối với công ty nhà nước và công 
ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do Nhà nước sở hữu 100% 
vốn ñiều lệ  

01/01/2010 

Công văn  
4416/LðTB
XH-LðTL 

18/11/2009 

Công văn số 4416/LðTBXH-
LðTL ngày 18/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về việc vận dụng xếp lương 
và phụ cấp lương theo công ty 
hạng I  

18/11/2009 

Công văn  
4414/LðTB
XH-LðTL 

18/11/2009 

Công văn số 4414/LðTBXH-
LðTL ngày 18/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về chế ñộ trợ cấp thôi việc  

18/11/2009  

Công văn  
4410/LðTB
XH-LðTL 

18/11/2009 

Công văn số 4410/LðTBXH-
LðTL ngày 18/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về chế ñộ ñối với viên chức 
quản lý doanh nghiệp trong thời 
gian bị tạm giam  

18/11/2009 

Công văn  
4406/LðTB
XH-LðTL 

18/11/2009 

Công văn số 4406/LðTBXH-
LðTL ngày 18/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về chế ñộ trợ cấp thôi việc  

18/11/2009 
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Công văn  
4375/LðTB
XH-LðTL 

16/11/2009 

Công văn số 4375/LðTBXH-
LðTL ngày 16/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về chế ñộ trợ cấp ñối với 
người lao ñộng trong doanh 
nghiệp ñã cổ phần hoá  

16/11/2009 

Công văn  
4367/LðTB
XH-LðTL 

16/11/2009 

Công văn số 4367/LðTBXH-
LðTL ngày 16/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về chế ñộ ăn giữa ca  

16/11/2009 

Công văn  
4366/LðTB

XH-VP 
16/11/2009 

Công văn số 4366/LðTBXH-VP 
ngày 16/11/2009 của Bộ Lao 
ñộng; Thương binh và Xã hội về 
việc khen thưởng tổng kết năm 
2009  

16/11/2009 

Công văn  
1816/QLLð
NN-QLLð 

16/11/2009 

Công văn số 1816/QLLðNN-
QLLð ngày 16/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về việc chấn chỉnh công tác 
kiểm tra; giám sát việc thực hiện 
hợp ñồng của chủ sử dụng Lð và 
công ty môi giới ðài Loan  

16/11/2009 

Công văn  
4347/LðTB
XH-LðTL 

13/11/2009 

Công văn số 4347/LðTBXH-
LðTL ngày 13/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về việc triển khai thực hiện 
Nghị ñịnh số 98/2009/Nð-CP 
của Chính phủ  

13/11/2009 

Công văn  
4344/LðTB
XH-BHXH 

13/11/2009 

Công văn số 4344/LðTBXH-
BHXH ngày 13/11/2009 của Bộ 
Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về việc bảo lưu chế ñộ hưu 
BHXH nông dân Nghệ An  

13/11/2009 

Công văn  
4329/LðTB
XH-NCC 

13/11/2009 
Công văn số 4329/LðTBXH-
NCC ngày 13/11/2009 của Bộ 

13/11/2009  
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Lao ñộng; Thương binh và Xã 
hội về việc tăng cường chỉ ñạo 
trong việc xác nhận người hoạt 
ñộng kháng chiến bị nhiễm ñộc 
hoá học  

BỘ GIAO THÔNG V ẬN TẢI  

Thông tư  
28/2009/TT-

BGTVT 
10/11/2009 

Thông tư số 28/2009/TT-BGTVT 
ngày 10/11/2009 của Bộ Giao 
thông - Vận tải về việc quy ñịnh 
về phương thức bay hàng không 
dân dụng  

25/12/2009  

Thông tư  
21/2009/TT-

BGTVT 
06/10/2009 

Thông tư số 21/2009/TT-BGTVT 
ngày 06/10/2009 của Bộ Giao 
thông vận tải về việc ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
giám sát kỹ thuật và ñóng tàu 
biển cỡ nhỏ. Mã số ñăng ký : 
QCVN 03 : 2009/BGTVT  

06/10/2009  

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ  

Công văn  
8758/BKH-
GSTððT 

13/11/2009 

Công văn số 8758/BKH-
GSTððT ngày 13/11/2009 của 
Bộ Kế hoạch và ðầu tư về 
chương trình mục tiêu Quốc gia 
phòng chống HIV/AIDS ñến năm 
2010  

13/11/2009  

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN  

Thông tư  
71/2009/TT-
BNNPTNT 

10/11/2009 

Thông tư số 71/2009/TT-
BNNPTNT ngày 10/11/2009 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn về việc ban hành Danh 
mục bổ sung sản phẩm xử lý; cải 
tạo môi trường nuôi trồng thuỷ 
sản ñược phép lưu hành tại Vi ệt 
Nam ""  

25/12/2009 



 

  

ðịa chỉ: Phòng 201 - Toà nhà G4 - ðường Trung Yên - Q.Cầu Giấy - TP Hà Nội 

Số ñiện thoại: (+84- 4) 62691768                       Số Fax: (+84 -4) 62698503 

Trang chủ: www.vimaxasia.com.vn       Email: vimaxasia@vimaxasia.com 

Thông tư  
69/2009/TT-
BNNPTNT 

27/10/2009 

Thông tư số 69/2009/TT-
BNNPTNT ngày 27/10/2009 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn về việc quy ñịnh khảo 
nghiệm ñánh giá rủi ro ñối với ña 
dạng sinh học và môi trường của 
giống cây trồng biến ñổi gen  

11/12/2009  

Thông tư  
108/2009/T

T-BQP 
11/11/2009 

Thông tư số 108/2009/TT-BQP 
ngày 11/11/2009 của Bộ Quốc 
phòng về việc quy ñịnh thực hiện 
công tác quốc phòng ở các bộ; 
ngành và các ñịa phương năm 
2010  

01/01/2010  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR ƯỜNG  

Thông tư  
22/2009/TT-

BTNMT 
11/11/2009 

Thông tư số 22/2009/TT-BTNMT 
ngày 11/11/2009 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc 
quy ñịnh về thăm dò; phân cấp 
trữ lượng và tài nguyên các mỏ ñá 
sét  

01/01/2010 

Thông tư  
19/2009/TT-

BTNMT 
02/11/2009 

Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT 
ngày 02/11/2009 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc 
quy ñịnh chi tiết việc lập; ñiều 
chỉnh và thẩm ñịnh quy hoạch; kế 
hoạch sử dụng ñất. 

17/12/2009  

BỘ TƯ PHÁP  

Quyết ñịnh  
3218/Qð-

BTP 
10/11/2009 

Quyết ñịnh số 3218/Qð-BTP 
ngày 10/11/2009 của Bộ Tư pháp 
về việc ban hành Kế hoạch thực 
hiện Chiến lược quốc gia phòng; 
chống tham nhũng của Bộ Tư 
pháp ñến năm 2020 giai ñoạn từ 
năm 2009 ñến năm 2011  

10/11/2009 
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Quyết ñịnh  
2999/Qð-

BTP 
06/11/2009 

Quyết ñịnh số 2999/Qð-BTP 
ngày 06/11/2009 của Bộ Tư pháp 
về việc công bố việc thành lập 
Tổng cục Thi hành án Dân sự 
trực thuộc Bộ Tư pháp  

10/11/2009  

BỘ XÂY DỰNG  

Công văn  
500/BXD-

KHCN 
19/11/2009 

Công văn số 500/BXD-KHCN 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn thực 
hiện Thông tư số 11/2009/TT-
BXD liên quan sản phẩm; hàng 
hoá mosaic thuỷ tinh  

19/11/2009 

Công văn  
499/BXD-

KHCN 
19/11/2009 

Công văn số 499/BXD-KHCN 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc thực hiện thông tư 
số 11/2009/TT-BXD liên quan 
ñến ISO 9001:2000 và ISO 
9001:2008  

19/11/2009 

Công văn  
498/BXD-

KHCN 
19/11/2009 

Công văn số 498/BXD-KHCN 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về quy chuẩn KTQG 
QCVN 08:2009/BXD  

19/11/2009 

Công văn  
2544/BXD-

QLN 
19/11/2009 

Công văn số 2544/BXD-QLN 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc thực hiện các quy 
ñịnh về quản lý sử dụng nhà 
chung cư  

19/11/2009 

Công văn  
2543/BXD-

QLN 
19/11/2009 

Công văn số 2543/BXD-QLN 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn cụ thể về 
ñối tượng và phạm vi áp dụng 
của chính sách hỗ trợ hộ nghèo 
về nhà ở theo Quyết ñịnh số 
167/2008/Qð-TTg  

19/11/2009 
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Công văn  
2541/BXD-

QLN 
19/11/2009 

Công văn số 2541/BXD-QLN 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn ñối 
tượng ñược vay vốn làm nhà ở và 
mua trả chậm nền nhà ở trong các 
cụm; tuyến dân cư theo Quyết 
ñịnh số 1600/Qð- TTg của Thủ 
tướng Chính phủ 

19/11/2009  

Công văn  
2536/BXD-

QLN 
19/11/2009 

Công văn số 2536/BXD-QLN 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc thí ñiểm một số cơ 
chế; chính sách xây dựng nhà ở 
cho người có thu nhập thấp tại 
khu vực ñô thị của tỉnh Bạc Liêu  

19/11/2009 

Công văn  
164/BXD-

HðXD 
19/11/2009 

Công văn số 164/BXD-HðXD 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn cấp 
CCHN  

19/11/2009 

Công văn  
138/BXD-

QLN 
19/11/2009 

Công văn số 138/BXD-QLN 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc trả lời công văn số 
3617/SXD-BKT ngày 21/5/2009 
của Sở Xây dựng thành phố Hồ 
Chí Minh  

19/11/2009 

Công văn  
117/BXD-

VLXD  
19/11/2009 

Công văn số 117/BXD-VLXD 
ngày 19/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc xuất khẩu cát nhiễm 
mặn tận thu từ việc nạo vét; 
thông luồng cửa biển Hồ Lân; 
tỉnh Bình Thuận  

19/11/2009 

Công văn  
2516/BXD-

KTXD 
18/11/2009 

Công văn số 2516/BXD-KTXD 
ngày 18/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc xin bù giá nhân 
công và máy thi công theo TT số 
05/2009/TT-BXD  

18/11/2009 
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Công văn  
162/BXD-

HðXD 
18/11/2009 

Công văn số 162/BXD-HðXD 
ngày 18/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc quy ñịnh ñiều kiện 
năng lực của tổ chức; cá nhân 
trong hoạt ñộng xây dựng  

18/11/2009 

Công văn  
155/BXD-

KTXD 
17/11/2009 

Công văn số 155/BXD-KTXD 
ngày 17/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc chi phí thiết kế xây 
dựng công trình  

17/11/2009 

Thông tư  
36/2009/TT-

BXD 
16/11/2009 

Thông tư số 36/2009/TT-BXD 
ngày 16/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn việc bán; 
cho thuê; cho thuê mua và quản 
lý sử dụng nhà ở cho người có 
thu nhập thấp tại khu vực ñô thị  

01/01/2010 

Công văn  
2506/BXD-

KTXD 
16/11/2009 

Công văn số 2506/BXD-KTXD 
ngày 16/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn thực 
hiện ñịnh mức chi phí quy hoạch 
xây dựng  

16/11/2009 

Công văn  
2486/BXD-

HðXD 
13/11/2009 

Công văn số 2486/BXD-HðXD 
ngày 13/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn cấp 
chứng chỉ hành nghề  

13/11/2009 

Công văn  
160/BXD-

HðXD 
13/11/2009 

Công văn số 160/BXD-HðXD 
ngày 13/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn cấp 
chứng chỉ hành nghề hoạt ñộng 
xây dựng  

13/11/2009  

Công văn  
2476/BXD-

KTXD 
12/11/2009 

Công văn số 2476/BXD-KTXD 
ngày 12/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về ñịnh mức dự toán công 
trình và tính toán bù lún san lấp  

12/11/2009 

Công văn  
158/BXD-

HðXD 
12/11/2009 

Công văn số 158/BXD-HðXD 
ngày 12/11/2009 của Bộ Xây 

12/11/2009 
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dựng về việc giám sát lắp ñặt 
trang thiết bị công trình  

Công văn  
149/BXD-

KTXD 
12/11/2009 

Công văn số 149/BXD-KTXD 
ngày 12/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn áp dụng 
ñịnh mức dự toán xây dựng công 
trình - Phần Xây dựng  

12/11/2009 

Công văn  
148/BXD-

KTXD 
12/11/2009 

Công văn số 148/BXD-KTXD 
ngày 12/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn thực 
hiện Thông tư số 09/2008/TT-
BXD  

12/11/2009 

Công văn  
147/BXD-

KTXD 
12/11/2009 

Công văn số 147/BXD-KTXD 
ngày 12/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc bù giá vật liệu theo 
Thông tư số 09/2008/TT-BXD  

12/11/2009 

Công văn  
146/BXD-

KTXD 
12/11/2009 

Công văn số 146/BXD-KTXD 
ngày 12/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn thực 
hiện Thông tư số 09/2008/TT-
BXD  

12/11/2009 

Công văn  
137/BXD-

QLN 
12/11/2009 

Công văn số 137/BXD-QLN 
ngày 12/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc hướng dẫn thực 
hiện một số nội dung của Nghị 
ñịnh số 153/2007/Nð-CP của 
Chính phủ  

12/11/2009 

Công văn  
132/BXD-

HTQT 
12/11/2009 

Công văn số 132/BXD-HTQT 
ngày 12/11/2009 của Bộ Xây 
dựng về việc mời tham dự hội 
thảo Việt-Nhật về quản lý; vận 
hành công trình cấp nước ñô thị  

12/11/2009  

Quyết ñịnh  
4405/Qð-

BYT 
12/11/2009 

Quyết ñịnh số 4405/Qð-BYT 
ngày 12/11/2009 của Bộ Y tế về 
việc cấp thuốc Tamiflu cho các 

12/11/2009  
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ñơn vị và ñịa phương (Nguồn 
viện trợ Tổ chức Y tế Thế giới)  

LIÊN T ỊCH BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN, BỘ KẾ HOẠCH 
VÀ ðẦU TƯ, BỘ TÀI CHÍNH  

Thông tư 
Liên tịch  

70/2009/TTL
T-

BNNPTNT-
BKHðT-

BTC 

04/11/2009 

Thông tư số 70/2009/TTLT-BNNPTNT-
BKHðT-BTC ngày 04/11/2009 của Bộ Nông 
nghiệp và phát triển Nông thôn; Bộ kế hoạch 
và ðầu tư; Bộ tài chính về việc sửa ñổi bổ sung 
một số ñiểm của Thông tư liên tịch số 
58/2008/TTLT-BNN-KHðT-TC về hướng dẫn 
thực hiện Quyết ñịnh số 100/2007/Qð-TTg 
ngày 06/07/2007 và Thông tư liên tịch sô 
02/2008/TTLT-KH-NN-TC về hướng dẫn thực 
hiện Quyết ñịnh số 147/Qð-TTg ngày 
10/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Ố HÀ NỘI  

Quyết ñịnh  
115/2009/Q
ð-UBND 

16/11/2009 

Quyết ñịnh số 115/2009/Qð-
UBND ngày 16/11/2009 của Uỷ 
ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
về việc ban hành Quy ñịnh về 
quản lý hoạt ñộng khoáng sản 
trên ñịa bàn thành phố Hà Nội  

26/11/2009 

Quyết ñịnh  
114/2009/Q
ð-UBND 

13/11/2009 

Quyết ñịnh số 114/2009/Qð-
UBND ngày 13/11/2009 của Uỷ 
ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
về việc ban hành Quy ñịnh về 
quản lý; cấp phép xây dựng ñối 
với các công trình trạm thu; phát 
sóng thông tin di ñộng (trạm 
BTS) trên ñịa bàn thành phố Hà 
Nội""  

23/11/2009  

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Ố HỒ CHÍ MINH  

Quyết ñịnh  
86/2009/Qð

-UBND 
05/11/2009 

Quyết ñịnh số 86/2009/Qð-
UBND ngày 05/11/2009 của Uỷ 
ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

15/11/2009  
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Minh về việc ban hành Quy chế 
tổ chức và hoạt ñộng của lực 
lượng thanh niên xung phong 
thành phố Hồ Chí Minh  

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Công văn  
19433/Qð-

CT-
THNVDT 

10/11/2009 

Công văn số 19433/Qð-CT-
THNVDT ngày 10/11/2009 của 
Cục thuế Thành phố Hà Nội về 
việc ban hành bảng giá tối thiểu 
tính lệ phí trước bạ một số loại 
tài sản như : tàu thuyền; ô tô; xe 
máy; súng săn; súng thể thao  

10/11/2009 

Quyết ñịnh  
19196/Qð-
CT-TCCB 

05/11/2009 

Quyết ñịnh số 19196/Qð-CT-
TCCB ngày 05/11/2009 của Cục 
Thuế Thành phố Hà Nội về việc 
ban hành quy chế làm việc của 
Hội ñồng chuyên môn Cục thuế 
TP Hà Nội 

05/11/2009  

CỤC QUẢN LÝ LAO ðỘNG NGOÀI NƯỚC  

Công văn  
1815/QLLð
NN-QLLð 

16/11/2009 

Công văn số 1815/QLLðNN-
QLLð ngày 16/11/2009 của Cục 
Quản lý lao ñộng ngoài nước về 
báo cáo tình hình lao ñộng Việt 
Nam làm việc tại Malaysia  

16/11/2009  

 
  
 
 
 

Xin chân thành cảm ơn Quý khách ñã dành thời gian theo dõi 
Bản tin pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận ñược những ý kiến ñóng góp của 

 Quý khách cho bản tin của chúng tôi.ðể có nội dung toàn văn các văn bản pháp luật, 
Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi theo ñịa chỉ dưới ñây: 
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